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62. Cơ sở đăng ký: Santen Pharmaceutical Asia Pte. Ltd. (Địa chỉ: 6 Temasek Boulevard, #37-01, 
Suntec Tower Four, Singapore 038986, Singapore) 
62.1. Cơ sở sản xuất: Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Nhà máy Noto (Địa chỉ: 2-14, Shikinami, 
Hodatsushimizu-cho, Hakui-gun, Ishikawa, Japan) 
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Alegysal Pemirolast kali 
5mg/5ml 

Dung dịch 
nhỏ mắt 

Hộp 1 Lọ x 
5ml 

NSX 36 499110080723 
(VN-17584-13) 

01 

139 
 

Kary Uni Pirenoxin 
0,25mg/5ml 

Hỗn dịch 
nhỏ mắt 

Hộp 1 Lọ x 
5ml 

NSX 36 499110080823 
(VN-21338-18) 

01 

140 
 

Taflotan-S Tafluprost 
4,5µg/0,3ml 

Dung dịch 
nhỏ mắt 

Hộp 3 Túi 
nhôm x 10 Lọ 
x 0,3ml 

NSX 36 499110080923 
(VN2-424-15) 

01 

63. Cơ sở đăng ký: Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd. (Địa chỉ: No. 6-20, Tuku, Tuku Village, 
Sinying District, Tainan City 73055, Taiwan) 
63.1. Cơ sở sản xuất: Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd. (Địa chỉ: No. 6-20, Tuku, Tuku Village, 
Sinying District, Tainan City 73055, Taiwan) 
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Bisolota F.C. 
Tablets 5mg 

Bisoprolol 
hemifumarate 
5mg 

Viên nén 
bao phim 

Hộp 10 vỉ x 10 
viên 

NSX 24 471110081023 
(VN-16058-12) 

01 

142 
 

Levocozate 
F.C. Tablets 
5mg 

Levocetirizin 
dihydroclorid 
5mg 

Viên nén 
bao phim 

Hộp 10 vỉ x 10 
viên 

NSX 36 471100081123 
(VN-20630-17) 

01 

143 
 

Omelupem 
I.V. Infusion 
40mg 

Omeprazole 
(dưới dạng 
Omeprazole 
sodium) 40mg 

Bột đông 
khô pha 
tiêm 

Hộp 1 lọ; Hộp 
lớn chứa 10 
hộp nhỏ, 1 
lọ/hộp nhỏ 

NSX 24 471110081223 
(VN-16377-13) 

01 
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Tilatep for 
I.V. Injection 
200mg 

Teicoplanin 
200mg 

Bột đông 
khô pha 
tiêm 

Hộp 1 lọ bột + 
1 ống nước cất 
pha tiêm 3ml 

NSX 36 471115081323 
(VN-20631-17) 

01 

64. Cơ sở đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Limited (Địa chỉ: UB Ground, 5 & AMP; 6th 
floors, Sun House, CTS No. 201, B/1, Ram Nagar, Western Express Highway, Goregaon East, Mumbai, 
400063, Maharashtra, India) 
64.1. Cơ sở sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Địa chỉ: Halol-Baroda Highway, Halol-
389 350, Dist. Panchmahal, Gujarat State, India) 
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Pantocid IV Pantoprazol (dưới 
dạng Pantoprazol 
natri 
sesquihydrat) 
40mg 

Bột đông 
khô pha 
tiêm 

Hộp 1 lọ 
bột đông 
khô + 1 
lọ 10 ml 
dung môi 
NaCl 
0,9% 

NSX 24 890110081423 
(VN-17792-14) 

01 



28 
 

STT 
 
 
 

(1) 

Tên thuốc 
 
 
 

(2) 

Hoạt chất chính 
– Hàm lượng 

 
 

(3) 

Dạng 
bào chế 

 
 

(4) 

Quy cách 
đóng gói 

 
 

(5) 

Tiêu 
chuẩn 

 
 

(6) 

Tuổi 
thọ 

(tháng) 
 

(7) 

Số đăng ký  
gia hạn 

(Số đăng ký  
đã cấp) 

(8) 

Số 
lần 
gia 
hạn 
(9) 

165 
 

Forair 125 Salmeterol (dưới 
dạng Salmeterol 
xinafoate) 25mcg; 
Fluticasone 
propionate 
125mcg 

Thuốc 
xịt phun 
mù 

Hộp 1 
bình xịt 
120 liều 

NSX 24 890110083423 
(VN-15746-12) 

01 

166 
 

Forair 250 Salmeterol (dưới 
dạng Salmeterol 
xinafoate) 25mcg; 
Fluticasone 
propionate 
250mcg 

Thuốc 
xịt phun 
mù 

Hộp 1 
bình xịt 
120 liều 

NSX 24 890110083523 
(VN-15747-12) 

01 

 

Ghi chú:  
1. Cách ghi tiêu chuẩn chất lượng thuốc tại cột (6):  
- Nhà sản xuất (NSX), Tiêu chuẩn nhà sản xuất (TCNSX), Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), In-house có ý 
nghĩa tương đương nhau, là tiêu chuẩn chất lượng thuốc do cơ sở sản xuất xây dựng và đều có thể 
được ghi trên nhãn thuốc.  
- Cách viết tắt các tiêu chuẩn chất lượng dược điển: Dược điển Việt Nam (DĐVN), Dược điển Anh 
(BP), Dược điển Mỹ (USP), Dược điển Nhật Bản (JP), Dược điển Trung Quốc (CP), Dược điển Châu 
âu (EP), Dược điển Quốc tế (IP)…  
2. Số đăng ký tại cột (8):  
- Số đăng ký gia hạn là số đăng ký được cấp theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư 08/2022/TT-BYT 
ngày 05/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.  
- Số đăng ký đã cấp (được ghi trong ngoặc đơn) là số đăng ký đã được cấp trước khi thuốc được gia 
hạn theo quyết định này. 
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